
I. Kết quả phúc khảo của học sinh lớp 12 (ĐKDT: 015 - Ngô Gia Tự)

STT Số báo danh Họ tên Môn
Điểm TL 
trước PK

Điểm TN 
trước PK

Tổng điểm 
trước PK

Điểm TL sau 
PK

Điểm TN sau 
PK

Tổng điểm 
sau PK

1 40014350 HỒ THANH DŨNG SI 6.85 6.85 6.85 6.85

2 40014403 VƯƠNG KHẢ ĐỨC TO 7 7 7 7

3 40014490 PHẠM PHÙNG GIA HUY HO 9 9 9 9

4 40014600 DƯƠNG THỊ THANH MINH TO 7.25 7.25 7.25 7.25

5 40014627 PHAN THỊ THANH NGA VA 7 7 7 7

6 40014640 HOÀNG BẢO NGỌC HO 8 8 8 8

7 40014647 ĐINH TRẦN TRỌNG NGUYÊN TO 7.25 7.25 7.25 7.25

8 40014700 NGUYỄN ĐÌNH PHÁT LI 7.5 7.5 7.5 7.5

9 40014803 TẠ VĂN THẮNG VA 5.25 5.25 5.25 5.25

10 40014941 BÙI PHƯƠNG UYÊN VA 6.75 6.75 6.75 6.75

II. Kết quả phúc khảo của TSTDO thi CT GDPT 2018 (ĐKDT: 908 - Ea Kar)

STT Số báo danh Họ tên Môn
Điểm TL 
trước PK

Điểm TN 
trước PK

Tổng điểm 
trước PK

Điểm TL sau 
PK

Điểm TN sau 
PK

Tổng điểm 
sau PK

1 40014408 ĐINH VĂN GIẢNG HO 8.25 8.25 8.25 8.25

2 40014408 ĐINH VĂN GIẢNG SI 5.85 5.85 5.85 5.85

3 40014408 ĐINH VĂN GIẢNG TO 6.25 6.25 6.25 6.25

III. Kết quả phúc khảo của TSTDO thi CT GDPT 2006 (ĐKDT: 708 - Ea Kar)

STT Số báo danh Họ tên Môn
Điểm TL 
trước PK

Điểm TN 
trước PK

Tổng điểm 
trước PK

Điểm TL sau 
PK

Điểm TN sau 
PK

Tổng điểm 
sau PK

1 40022325 LƯƠNG NGỌC LONG HO 6 6 6 6
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